
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa Sapphire 4, Số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ SAPPHIRE

0110368068

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4632

2. Bán buôn đồ uống
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4633

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
hoạt động đấu giá độc lập)

8299

4. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Phòng khám đa khoa
- Phòng khám chuyên khoa
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8620(Chính)

5. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ 
SAPPHIRE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAPPHIRE INTERNATIONAL 
COSMETOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAPPHIRE ICC.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966413613
Email: thammysapphire@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Phòng xét nghiệm 
- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8699

7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất); 
- Thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon 
thả thân hình...) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi 
có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm 
đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

9610

8. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: 
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; 
- Cắt, tỉa và cạo râu; 
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm (không 
bao gồm các hoạt động gây chảy máu)

9631

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, môi giới, sàn giao dịch và quản lý 
bất động sản

6820

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

12. Bán buôn tổng hợp
(trừ hoạt động nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá )

4791
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300.000.000 VNĐ

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế

7730

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
 - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Cơ sở bán lẻ thuốc 
- Bán lẻ trang thiết bị y tế

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001092023095

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LẠI VĂN HÙNG Nam
13/12/1992 Kinh Việt Nam

08/05/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092023095
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LẠI VĂN HÙNG Nam

13/12/1992 Kinh Việt Nam

08/05/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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